
Tuần 17 từ 27/12/2021 -> 31/12/2021 

BÀI 14: CÁC LỚP CÁ (tt) 

Bài 34 SGK trang10 

II. Đa dạng về thành phần loài và môi trường sống. 

1. Đa  dạng về thành phần loài  

- Có số lượng loài lớn nhất trong ngành ĐVCXS. 

- Gồm 2 lớp: 

+ Lớp Cá sụn (850 loài ): Bộ xương bằng (1)                       , có khe  

mang (2 )                               .              

Ví dụ: (3)                                                 . 

+ Lớp Cá xương (24565 loài ): Bộ xương bằng (4)                                 ,  

có (5)                      mang. 

Ví dụ: (6)                                . 

2. Đa dạng về môi trường sống 

- Cá sống trong những môi trường ở những tầng nước khác nhau, điều kiện 

sống khác nhau nên có cấu tạo và tập tính (7)                      . 

- Ví dụ: 

+ Cá tầng mặt: cá nhám, cá trích,…: có thân thon dài , đuôi khỏe -> bơi  

(8)                            .     

+ Cá trên mặt bùn: Lươn, cá đuối, cá bơn,…: có thân dẹp, đuôi nhỏ -> bơi 

(9)                . 

III. Vai trò của cá. 

- Cung cấp thực phẩm: (10)                                                                            . 

- Cung cấp dược phẩm: (11)                                                                           . 

- Cung cấp nguyên liệu đóng giàu, làm cặp: (12)                                           . 

- Là thức ăn cho động vật khác: (13)                                                               . 

- Tiêu diệt động vật gây hại: (14)                                                                    . 


